
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A10-Toán 6P1-Toán 6A6-Toán

2  6P1-Toán 6A10-Toán

3  6A6-Toán 6A6-Toán 6A10-Toán

4  6A10-Sinh hoạt 6A6-Toán 6P1-Toán 6P1-Toán

5  6A10-Chào cờ 6A10-Toán 6A10-NGLL

Cao Thị Như Thảo C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A8-Toán 7A8-Toán 7A10-Toán 7A12-Toán

2  7A12-Toán 7A8-Toán 7A10-Toán 7A8-Toán

3  7A10-Toán 7A10-Toán

4  7A12-Sinh hoạt 7A12-Toán

5  7A12-Chào cờ 7A12-NGLL 7A12-Toán

Hà Thị Ngọc Thủy C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9P-Toán

2  9P-Toán 9A6-Toán 9A11-Toán

3  9A6-Toán 9A11-Toán 9A6-Toán

4  9P-Toán 9A6-Toán 9A11-Toán 9A6-Toán

5  9P-Toán 9A11-Toán 9P-Toán

S

1  6A4-Toán

2  6A4-Toán

3  

4  6A4-Toán

5  6A4-Toán

Khổng Trung Việt

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A13-Chào cờ 8A13-Toán 8A13-NGLL 8A1-Toán

2  8A13-Sinh hoạt 8A13-Toán 8A1-Toán 8A1-Toán

3  8A13-Toán 8A9-Toán

4  8A1-Toán 8A9-Toán 8A13-Toán 8A9-Toán

5  8A1-Toán 8A9-Toán 8A13-Toán

Lê Tâm Hậu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A3-Chào cờ 9A5-Toán 9A3-NGLL

2  9A3-Sinh hoạt 9A3-Toán 9A3-Toán

3  9A5-Toán 9A9-Toán 9A3-Toán 9A5-Toán

4  9A5-Toán 9A9-Toán 9A5-Toán 9A9-Toán

5  9A3-Toán 9A3-Toán 9A9-Toán 9A9-Toán

Lê Thị Kim Chi S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A4-Toán 1

2  8A12-Toán

3  

4  8A12-Toán 8A12-Toán

5  8A12-Toán 8A12-Toán

S

1  6A5-Toán

2  6P2-Toán 6A5-Toán

3  6A5-Toán 6P2-Toán 6A5-Toán

4  6P2-Sinh hoạt 6P2-Toán

5  6P2-Chào cờ 6P2-NGLL 6P2-Toán

Lê Thị Oanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A7-Toán 7A7-Toán 7A6-Toán 7A1-Toán 7A9-Toán

2  7A7-Toán 7A1-Toán 7A1-Toán 7A7-Toán 7A9-Toán

3  7A1-Toán 7A6-Toán

4  7A9-Toán 7A6-Toán

5  7A6-Toán 7A9-Toán

Nguyễn Hằng Trang C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A7-Chào cờ 8A7-Toán 8A7-NGLL 8A10-Toán 8A10-Toán

2  8A7-Sinh hoạt 8A7-Toán 8A9-Toán 1 8A10-Toán 8A10-Toán

3  8A7-Toán 8A7-Toán

4  8A2-Toán 1 8A7-Toán

5  8A5-Toán 1 8A10-Toán

Nguyễn Thị Tâm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A11-Toán 8A5-Toán 8P-Toán

2  8P-Toán 8A5-Toán 8A11-Toán 8P-Toán

3  8A3-Toán 8A5-Toán 8A11-Toán 8A11-Toán

4  8P-Toán 8A3-Toán 8P-Toán 8A3-Toán

5  8A11-Toán 8A5-Toán 8A3-Toán 8A3-Toán

Nguyễn Thị Thanh Thảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7P-Toán 7A5-Toán 7A11-Toán 7P-Toán

2  7A11-Toán 7A5-Toán 7A3-Toán 7A11-Toán

3  7A11-Toán 7A3-Toán 7A3-Toán

4  7A3-Sinh hoạt 7P-Toán 7A3-Toán 7A5-Toán

5  7A3-Chào cờ 7P-Toán 7A3-NGLL 7A5-Toán

Phạm Thị Minh Chi C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A10-Toán 9A10-Toán

2  9A10-Toán 9A11-Toán 1

3  

4  9A10-Toán

5  9A10-Toán

S

1  6A1-Toán 6A7-Toán 6A7-Toán

2  6A1-Toán 6A7-Toán 6A7-Toán

3  6A1-Toán

4  6A1-Toán

5  

Phạm Thị Mộng Thường

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A12-Chào cờ 9A2-Toán 9A12-NGLL 9A8-Toán

2  9A12-Sinh hoạt 9A2-Toán 9A2-Toán

3  9A8-Toán 9A8-Toán 9A12-Toán

4  9A12-Toán 9A8-Toán 9A8-Toán 9A2-Toán

5  9A12-Toán 9A12-Toán 9A12-Toán 9A2-Toán

Phạm Thị Thanh Thúy S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A14-Chào cờ 8A2-Toán 8A14-NGLL

2  8A14-Sinh hoạt 8A14-Toán 8A2-Toán

3  8A2-Toán 8A2-Toán 8A14-Toán

4  8A14-Toán 8A14-Toán

5  8A14-Toán

S

1  6A2-Toán 6A2-Toán

2  6A2-Toán 6A2-Toán

3  

4  

5  

Phạm Tuấn Phong

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7T-Toán 7T-Toán 7T-Toán

2  7A2-Toán 7A2-Toán 7T-Toán

3  7A2-Toán 7A2-Toán 7A4-Toán

4  7T-Sinh hoạt 7A4-Toán 7A4-Toán

5  7T-Chào cờ 7A4-Toán 7T-NGLL

Thái Thị Thu Cúc C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A7-Chào cờ 9A1-Toán 9A7-NGLL 9A1-Toán

2  9A7-Sinh hoạt 9A7-Toán 9A4-Toán 9A1-Toán

3  9A7-Toán 9A4-Toán

4  9A7-Toán 9A4-Toán 9A1-Toán 9A7-Toán

5  9A7-Toán 9A4-Toán 9A1-Toán 9A4-Toán

Trần Ngọc Trai S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A8-Chào cờ 8A8-Toán 8A8-NGLL 8A4-Toán

2  8A8-Sinh hoạt 8A8-Toán 8A8-Toán

3  8A6-Toán 8A4-Toán 8A4-Toán 8A8-Toán

4  8A6-Toán 8A4-Toán 8A6-Toán

5  8A8-Toán 8A6-Toán 8A6-Toán

Trần Thị Nhài S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A3-Toán 6A9-Toán 6A3-Toán 6A9-Toán 6A11-Toán

2  6A8-Toán 6A9-Toán 6A3-Toán 6A11-Toán 6A11-Toán

3  6A8-Toán 6A8-Toán 6A8-Toán

4  6A8-Sinh hoạt 6A3-Toán 6A9-Toán

5  6A8-Chào cờ 6A11-Toán 6A8-NGLL

Vũ Thị Kim Ngọc C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A1-Chào cờ 9A12-Vật lý 9A1-NGLL 9A1-Vật lý

2  9A1-Sinh hoạt 9A8-Vật lý 9A1-Vật lý 9A4-Vật lý

3  9A4-Vật lý 9A6-Vật lý 7P-Toán Pháp 9A12-Vật lý

4  7P-Toán Pháp 9A8-Vật lý

5  9A6-Vật lý

S

1  7A5-Vật lý 6P2-Toán Pháp 6P1-Toán Pháp

2  7A6-Vật lý 6P2-Toán Pháp 6P1-Toán Pháp

3  7A4-Vật lý

4  8P-Toán Pháp 7A2-Vật lý 9P-Toán Pháp 9P-Toán Pháp

5  8P-Toán Pháp 7A3-Vật lý 9P-Toán Pháp 9P-Toán Pháp

Lê Ngọc Thúy Nga

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A5-Chào cờ 9A7-Vật lý 9A5-NGLL 9A5-Vật lý 9A7-Vật lý

2  9A5-Sinh hoạt 9A5-Vật lý 9A11-Vật lý 9P-Vật lý 9A10-Vật lý

3  9A2-Vật lý 9A2-Vật lý 9A9-Vật lý 9A3-Vật lý

4  9P-Vật lý 9A10-Vật lý

5  9A9-Vật lý 9A3-Vật lý 9A11-Vật lý

Nguyễn Ngọc Minh Hằng S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A8-Vật lý 8A9-Vật lý

2  8A7-Vật lý

3  8A4-Vật lý

4  8A5-Vật lý

5  

S

1  7A9-Vật lý

2  7A7-Vật lý

3  7A12-Vật lý 7A10-Vật lý 7A11-Vật lý 7P-Vật lý

4  7A8-Sinh hoạt 7A1-Vật lý 7A8-Vật lý 7T-Vật lý

5  7A8-Chào cờ 7A8-NGLL

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A3-Vật lý 6A11-Vật lý

2  6A7-Vật lý 6A9-Vật lý 6A1-Vật lý

3  6A10-Vật lý

4  6A8-Vật lý

5  6A5-Vật lý

Phạm Như Quỳnh C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A6-Chào cờ 8A11-Vật lý 8A6-NGLL 8A12-Vật lý

2  8A6-Sinh hoạt 8A14-Vật lý 8A6-Vật lý 8A2-Vật lý

3  8A3-Vật lý 8A1-Vật lý 8A13-Vật lý

4  8P-Vật lý

5  8A10-Vật lý

S

1  6P1-Vật lý

2  

3  6P2-Vật lý 6A4-Vật lý

4  6A2-Vật lý

5  6A6-Vật lý

Phạm Xuân Khánh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A1-Hóa học 8A11-Hóa học

2  8A11-Hóa học 8P-Hóa học

3  8A14-Hóa học 9A1-Hóa học 8A1-Hóa học 9A1-Hóa học

4  8A2-Hóa học 9A12-Hóa học 8A2-Hóa học 9A12-Hóa học

5  8P-Hóa học 9A8-Hóa học 8A14-Hóa học 9A8-Hóa học

Huỳnh Thị Thùy Châu S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A13-Hóa học 9P-Hóa học 9A3-Hóa học

2  8A8-Hóa học 8A12-Hóa học 9A2-Hóa học 9P-Hóa học

3  8A8-Hóa học 8A9-Hóa học 8A10-Hóa học 9A3-Hóa học 9A2-Hóa học

4  8A10-Hóa học 8A3-Hóa học 8A3-Hóa học

5  8A13-Hóa học 8A12-Hóa học 8A9-Hóa học

Nguyễn Hiếu Nhân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A4-Chào cờ 9A4-Hóa học 9A4-NGLL 9A4-Hóa học

2  9A4-Sinh hoạt 9A7-Hóa học

3  9A9-Hóa học 9A10-Hóa học 9A7-Hóa học 9A6-Hóa học

4  9A10-Hóa học 9A9-Hóa học 9A6-Hóa học 9A11-Hóa học

5  9A11-Hóa học 9A5-Hóa học 9A5-Hóa học

Phạm Bảo Trinh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A7-Hóa học

2  8A6-Hóa học 8A5-Hóa học

3  8A4-Hóa học

4  8A4-Hóa học 8A5-Hóa học

5  8A6-Hóa học 8A7-Hóa học

Vũ Thị Hồng Thắm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A8-Chào cờ 9A9-Sinh học 9A8-NGLL

2  9A8-Sinh hoạt 9A12-Sinh học 9A11-Sinh học 9A9-Sinh học

3  9A11-Sinh học 9A12-Sinh học 9A2-Sinh học

4  9A3-Sinh học 9A3-Sinh học

5  9A8-Sinh học 9A2-Sinh học 9A8-Sinh học

Cao Thanh Mỹ Hiền S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A6-Chào cờ 9A10-Sinh học 9A6-NGLL 9P-Sinh học

2  9A6-Sinh hoạt 9A1-Sinh học 9A1-Sinh học

3  9A6-Sinh học 9P-Sinh học 9A5-Sinh học

4  9A4-Sinh học 9A5-Sinh học 9A4-Sinh học

5  9A10-Sinh học 9A7-Sinh học 9A7-Sinh học 9A6-Sinh học

Cao Thụy Thanh Nhân S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A7-Sinh học 6A3-Sinh học 6A6-Sinh học

2  6A6-Sinh học 6A8-Sinh học

3  6A2-Sinh học 6A1-Sinh học 6A5-Sinh học 6A3-Sinh học

4  6A3-Sinh hoạt 6A5-Sinh học 6A1-Sinh học 6A7-Sinh học

5  6A3-Chào cờ 6A8-Sinh học 6A2-Sinh học 6A3-NGLL

Hồ Thị Xuân C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A10-Sinh học 7P-Sinh học 7A9-Sinh học 7A10-Sinh học 7A11-Sinh học

2  7A4-Sinh học 7A5-Sinh học 7A4-Sinh học 7A12-Sinh học 7P-Sinh học

3  7A11-Sinh học

4  7A12-Sinh học 7A6-Sinh học 7A6-Sinh học

5  7A9-Sinh học 7A5-Sinh học

Huỳnh Thị Việt Ga C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A2-Chào cờ 8A9-Sinh học 8A5-Sinh học 8A2-NGLL

2  8A2-Sinh hoạt 8A2-Sinh học 8A2-Sinh học 8A7-Sinh học

3  8A9-Sinh học 8A7-Sinh học 8A14-Sinh học

4  8A5-Sinh học 8A13-Sinh học 8A1-Sinh học

5  8A14-Sinh học 8A1-Sinh học 8A13-Sinh học

Mai Thị Ánh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A11-Chào cờ 8A10-Sinh học 8P-Sinh học 8A11-NGLL

2  8A11-Sinh hoạt 8P-Sinh học 8A6-Sinh học

3  8A12-Sinh học 8A8-Sinh học 8A8-Sinh học 8A11-Sinh học

4  8A3-Sinh học 8A11-Sinh học 8A10-Sinh học 8A6-Sinh học

5  8A4-Sinh học 8A3-Sinh học 8A4-Sinh học 8A12-Sinh học

Nguyễn Thị Thanh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A10-Sinh học 6A9-Sinh học 6A10-Sinh học

2  6A4-Sinh học 6A11-Sinh học

3  6A9-Sinh học 6P2-Sinh học 6P1-Sinh học 6P2-Sinh học

4  6A4-Sinh hoạt 6A11-Sinh học 6A4-Sinh học

5  6A4-Chào cờ 6P1-Sinh học 6A4-NGLL

Nguyễn Thị Thảo Vy C

Trang 7©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7T-Sinh học 7A8-Sinh học 7A2-Sinh học 7A7-Sinh học

2  7A1-Sinh học 7T-Sinh học 7A7-Sinh học 7A3-Sinh học

3  7A8-Sinh học

4  7A1-Sinh hoạt 7A3-Sinh học 7A2-Sinh học

5  7A1-Chào cờ 7A1-Sinh học 7A1-NGLL

Phạm Thị Mỹ Tuyên C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A10-Chào cờ 9A3-Ngữ văn 9A10-NGLL 9A3-Ngữ văn

2  9A10-Sinh hoạt 9A3-Ngữ văn 9A5-Ngữ văn

3  9A10-Ngữ văn 9A5-Ngữ văn 9A10-Ngữ văn 9A5-Ngữ văn

4  9A3-Ngữ văn 9A10-Ngữ văn 9A5-Ngữ văn

5  9A5-Ngữ văn 9A10-Ngữ văn 9A3-Ngữ văn 9A10-Ngữ văn

Chương Nguyễn Hoàng Long S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A3-Ngữ văn 7A10-Ngữ văn 7A3-Ngữ văn 7A6-Ngữ văn 7A8-Ngữ văn

2  7A3-Ngữ văn 7A6-Ngữ văn 7A6-Ngữ văn 7A10-Ngữ văn

3  7A6-Ngữ văn 7A3-Ngữ văn 7A8-Ngữ văn

4  7A10-Sinh hoạt 7A8-Ngữ văn 7A10-Ngữ văn

5  7A10-Chào cờ 7A8-Ngữ văn 7A10-NGLL 7A10-Ngữ văn

Đặng Thị Ngọc Bích C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A1-Ngữ văn 6A1-Ngữ văn

2  6A1-Ngữ văn 6A1-Ngữ văn

3  

4  

5  

Hà Lê Minh Ngân C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8P-Ngữ văn 8A3-Ngữ văn 8A3-Ngữ văn

2  8A3-Ngữ văn 8A2-Ngữ văn

3  8A3-Ngữ văn 8P-Ngữ văn 8A14-Ngữ văn

4  8A14-Ngữ văn 8A2-Ngữ văn 8P-Ngữ văn 8A14-Ngữ văn

5  8A14-Ngữ văn 8A2-Ngữ văn 8A2-Ngữ văn 8P-Ngữ văn

Huỳnh Thị Tâm S

Trang 8©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A9-Chào cờ 8A9-NGLL 8A6-Ngữ văn

2  8A9-Sinh hoạt 8A9-Ngữ văn 8A10-Ngữ văn

3  8A10-Ngữ văn 8A6-Ngữ văn 8A9-Ngữ văn 8A10-Ngữ văn

4  8A6-Ngữ văn 8A9-Ngữ văn 8A10-Ngữ văn

5  8A6-Ngữ văn 8A9-Ngữ văn

S

1  6A5-Ngữ văn 6A5-Ngữ văn

2  6A5-Ngữ văn 6A5-Ngữ văn

3  

4  

5  

Lê Thị Thắm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6P1-Ngữ văn 6P1-Ngữ văn 6P1-Ngữ văn 6A9-Ngữ văn

2  6A4-Ngữ văn 6A11-Ngữ văn 6P1-Ngữ văn 6A9-Ngữ văn

3  6A4-Ngữ văn 6A11-Ngữ văn 6A9-Ngữ văn 6A11-Ngữ văn 6A11-Ngữ văn

4  6A9-Sinh hoạt 6A4-Ngữ văn 6A9-Ngữ văn

5  6A9-Chào cờ 6A4-Ngữ văn 6A9-NGLL

Mai Tuấn Anh C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A1-Chào cờ 8A1-NGLL 8A11-Ngữ văn

2  8A1-Sinh hoạt 8A11-Ngữ văn

3  8A1-Ngữ văn 8A1-Ngữ văn 8A7-Ngữ văn

4  8A11-Ngữ văn 8A1-Ngữ văn 8A1-Ngữ văn 8A7-Ngữ văn

5  8A7-Ngữ văn 8A7-Ngữ văn 8A11-Ngữ văn

Nguyễn Hồng Uyên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A5-Ngữ văn 7A1-Ngữ văn 7A9-Ngữ văn 7A12-Ngữ văn

2  7A9-Ngữ văn 7A1-Ngữ văn 7A5-Ngữ văn 7A12-Ngữ văn

3  7A9-Ngữ văn 7A9-Ngữ văn 7A12-Ngữ văn

4  7A9-Sinh hoạt 7A5-Ngữ văn 7A12-Ngữ văn 7A1-Ngữ văn

5  7A9-Chào cờ 7A5-Ngữ văn 7A9-NGLL 7A1-Ngữ văn

Nguyễn Thị Hoa Huệ C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9P-Ngữ văn 9A12-Ngữ văn

2  9A8-Ngữ văn 9A12-Ngữ văn

3  9A8-Ngữ văn 9A8-Ngữ văn 9A8-Ngữ văn

4  9A8-Ngữ văn 9P-Ngữ văn 9A12-Ngữ văn 9P-Ngữ văn

5  9A12-Ngữ văn 9P-Ngữ văn 9A12-Ngữ văn 9P-Ngữ văn

Nguyễn Thu Hà S

Trang 9©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A2-Ngữ văn 9A4-Ngữ văn 9A2-Ngữ văn

2  9A1-Ngữ văn 9A4-Ngữ văn 9A2-Ngữ văn

3  9A1-Ngữ văn 9A6-Ngữ văn 9A2-Ngữ văn 9A4-Ngữ văn

4  9A6-Ngữ văn 9A6-Ngữ văn 9A2-Ngữ văn 9A1-Ngữ văn 9A6-Ngữ văn

5  9A1-Ngữ văn 9A4-Ngữ văn 9A4-Ngữ văn 9A1-Ngữ văn 9A6-Ngữ văn

Nguyễn Văn Lý S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A7-Ngữ văn 7P-Ngữ văn 7A7-Ngữ văn 7A7-Ngữ văn

2  7A2-Ngữ văn 7P-Ngữ văn 7P-Ngữ văn 7A7-Ngữ văn

3  7P-Ngữ văn 7A2-Ngữ văn 7A2-Ngữ văn 7A2-Ngữ văn

4  7A7-Sinh hoạt

5  7A7-Chào cờ 7A7-NGLL

Phạm Thị Ngân C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A12-Ngữ văn

2  8A12-Ngữ văn

3  8A12-Ngữ văn

4  8A12-Ngữ văn

5  

S

1  6A6-Ngữ văn 6P2-Ngữ văn 6P2-Ngữ văn

2  6A6-Ngữ văn 6A10-Ngữ văn 6P2-Ngữ văn

3  6P2-Ngữ văn 6A10-Ngữ văn 6A6-Ngữ văn

4  6A6-Sinh hoạt 6A6-Ngữ văn 6A10-Ngữ văn

5  6A6-Chào cờ 6A6-NGLL 6A10-Ngữ văn

Phạm Thị Thúy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A11-Chào cờ 9A11-NGLL 9A9-Ngữ văn 9A9-Ngữ văn

2  9A11-Sinh hoạt 9A7-Ngữ văn 9A9-Ngữ văn 9A9-Ngữ văn

3  9A7-Ngữ văn 9A9-Ngữ văn 9A11-Ngữ văn 9A11-Ngữ văn

4  9A11-Ngữ văn 9A11-Ngữ văn 9A7-Ngữ văn

5  9A11-Ngữ văn 9A7-Ngữ văn 9A7-Ngữ văn

Phan Thị Xuân Hương S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A8-Ngữ văn 6A8-Ngữ văn 6A8-Ngữ văn

2  6A3-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn 6A8-Ngữ văn 6A3-Ngữ văn

3  6A3-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn 6A7-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn

4  6A7-Sinh hoạt 6A7-Ngữ văn 6A2-Ngữ văn 6A7-Ngữ văn

5  6A7-Chào cờ 6A3-Ngữ văn 6A7-NGLL 6A7-Ngữ văn

Trần Nhi Diễm Huỳnh C

Trang 10©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A11-Ngữ văn 7A4-Ngữ văn 7A11-Ngữ văn 7A4-Ngữ văn

2  7A4-Ngữ văn 7T-Ngữ văn

3  7A4-Ngữ văn 7T-Ngữ văn 7T-Ngữ văn 7T-Ngữ văn

4  7A4-Sinh hoạt 7A11-Ngữ văn

5  7A4-Chào cờ 7A11-Ngữ văn 7A4-NGLL

Trần Thị Miền C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A8-Ngữ văn 8A13-Ngữ văn

2  8A13-Ngữ văn 8A4-Ngữ văn 8A13-Ngữ văn

3  8A5-Ngữ văn 8A8-Ngữ văn 8A5-Ngữ văn 8A8-Ngữ văn

4  8A4-Ngữ văn 8A4-Ngữ văn 8A5-Ngữ văn 8A8-Ngữ văn

5  8A4-Ngữ văn 8A5-Ngữ văn 8A13-Ngữ văn

Vũ Đình Sơn S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A11-Lịch Sử 9A4-Lịch Sử 9A6-Lịch Sử

2  9A2-Lịch Sử 9A12-Lịch Sử 9A3-Lịch Sử

3  9A9-Lịch Sử 9A10-Lịch Sử 9A7-Lịch Sử

4  9A1-Lịch Sử

5  9A8-Lịch Sử 9P-Lịch Sử 9A5-Lịch Sử

Kim Anh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A12-Lịch Sử 7A12-Lịch Sử 7A9-Lịch Sử

2  7A10-Lịch Sử 7A8-Lịch Sử

3  7A11-Lịch Sử 7A6-Lịch Sử 7A11-Lịch Sử

4  7A9-Lịch Sử 7A7-Lịch Sử 7A7-Lịch Sử

5  7A10-Lịch Sử 7A8-Lịch Sử 7A6-Lịch Sử

Lê Thị Cẩm Nhung C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A2-Lịch Sử 6A11-Lịch Sử 7A5-Lịch Sử 7A2-Lịch Sử 7A4-Lịch Sử

2  7A3-Lịch Sử 6P2-Lịch Sử 7A4-Lịch Sử 7A5-Lịch Sử

3  7A1-Lịch Sử 6A9-Lịch Sử 7P-Lịch Sử 7A1-Lịch Sử 7T-Lịch Sử

4  6A10-Lịch Sử 7T-Lịch Sử 7A3-Lịch Sử 7P-Lịch Sử

5  6A8-Lịch Sử

Phạm Ngọc Tâm C

Trang 11©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A14-Lịch Sử 8A13-Lịch Sử

2  8A11-Lịch Sử 8A14-Lịch Sử

3  8A10-Lịch Sử 8A12-Lịch Sử

4  8A13-Lịch Sử 8P-Lịch Sử 8A11-Lịch Sử

5  8P-Lịch Sử 8A12-Lịch Sử 8A10-Lịch Sử

S

1  6A7-Lịch Sử

2  6A6-Lịch Sử 6A5-Lịch Sử

3  6A1-Lịch Sử 6P1-Lịch Sử

4  6A2-Lịch Sử 6A4-Lịch Sử

5  6A3-Lịch Sử

Trần Văn Khánh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A1-Lịch Sử 8A2-Lịch Sử 8A5-Lịch Sử

2  8A9-Lịch Sử 8A8-Lịch Sử 8A7-Lịch Sử 8A8-Lịch Sử

3  8A7-Lịch Sử 8A6-Lịch Sử 8A9-Lịch Sử 8A6-Lịch Sử

4  8A2-Lịch Sử 8A5-Lịch Sử 8A3-Lịch Sử 8A4-Lịch Sử

5  8A3-Lịch Sử 8A4-Lịch Sử 8A1-Lịch Sử

Vũ Thị Ngọc Lệ S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A9-Địa Lý 6A11-Địa Lý 6A3-Địa Lý

2  6A10-Địa Lý 6A2-Địa Lý 6A8-Địa Lý

3  6A1-Địa Lý 6A4-Địa Lý 6A7-Địa Lý

4  6A2-Sinh hoạt 6A5-Địa Lý 6A6-Địa Lý

5  6A2-Chào cờ 6A2-NGLL 6P1-Địa Lý 6P2-Địa Lý

Hồ Thị Hà C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A7-Địa Lý 9A7-Địa Lý 8A12-Địa Lý

2  9A6-Địa Lý 9A5-Địa Lý 8A14-Địa Lý

3  9A3-Địa Lý 9A4-Địa Lý 8A13-Địa Lý

4  9A2-Địa Lý 9P-Địa Lý 9A3-Địa Lý 9P-Địa Lý 8A11-Địa Lý

5  9A4-Địa Lý 9A5-Địa Lý 9A2-Địa Lý 9A6-Địa Lý

Lê Thị Ngọc Bích S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A1-Địa Lý 7A11-Địa Lý 7A1-Địa Lý 7A8-Địa Lý

2  7A10-Địa Lý 7A11-Địa Lý

3  7A7-Địa Lý 7P-Địa Lý 7A7-Địa Lý 7P-Địa Lý

4  7A11-Sinh hoạt 7A8-Địa Lý 7A10-Địa Lý

5  7A11-Chào cờ 7T-Địa Lý 7A11-NGLL 7T-Địa Lý

Lê Thị Nhật Lệ C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A10-Chào cờ 8A9-Địa Lý 8A10-NGLL 8A7-Địa Lý

2  8A10-Sinh hoạt 8A3-Địa Lý 8A4-Địa Lý 8A1-Địa Lý

3  8A5-Địa Lý 8P-Địa Lý 8A6-Địa Lý

4  8A8-Địa Lý

5  8A2-Địa Lý 8A10-Địa Lý

Lê Thị Quý S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A9-Địa Lý 7A12-Địa Lý 7A3-Địa Lý 7A5-Địa Lý

2  7A5-Địa Lý 7A6-Địa Lý 7A2-Địa Lý 7A6-Địa Lý

3  7A4-Địa Lý 7A12-Địa Lý

4  7A2-Địa Lý 7A9-Địa Lý

5  7A3-Địa Lý 7A4-Địa Lý

Nguyễn Đình Lương C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A9-Chào cờ 9A9-NGLL 9A11-Địa Lý

2  9A9-Sinh hoạt 9A10-Địa Lý 9A8-Địa Lý

3  9A1-Địa Lý 9A9-Địa Lý

4  9A8-Địa Lý 9A12-Địa Lý 9A9-Địa Lý 9A10-Địa Lý

5  9A1-Địa Lý 9A11-Địa Lý 9A12-Địa Lý

Trần Thị Bích Liên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A12-GDCD 7A6-GDCD 7T-GDCD

2  7A9-GDCD

3  7A3-GDCD 7A1-GDCD 7A8-GDCD

4  7A2-Sinh hoạt 7A10-GDCD 7A5-GDCD 7A11-GDCD 7A4-GDCD

5  7A2-Chào cờ 7A2-GDCD 7A7-GDCD 7A2-NGLL 7P-GDCD

Lê Thị Tuyết Nhung C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A5-GDCD 9A2-GDCD

2  9A4-GDCD 9A6-GDCD

3  9A3-GDCD 9A1-GDCD

4  9A12-GDCD

5  9P-GDCD

S

1  6A5-GDCD 6A1-GDCD

2  6A2-GDCD 6A6-GDCD

3  6A4-GDCD 6A7-GDCD

4  6A9-GDCD 6A3-GDCD

5  6A10-GDCD

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A11-GDCD

2  9A7-GDCD

3  9A10-GDCD

4  9A9-GDCD

5  9A8-GDCD

S

1  6P2-GDCD

2  6P1-GDCD

3  6A11-GDCD

4  6A11-Sinh hoạt 6A8-GDCD

5  6A11-Chào cờ 6A11-NGLL

Trần Thị Ngọc Minh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A12-Chào cờ 8A2-GDCD 8A12-NGLL 8A9-GDCD

2  8A12-Sinh hoạt 8A1-GDCD 8A11-GDCD 8A13-GDCD

3  8P-GDCD 8A12-GDCD 8A4-GDCD

4  8A10-GDCD 8A6-GDCD 8A7-GDCD

5  8A3-GDCD 8A5-GDCD 8A14-GDCD 8A8-GDCD

Vũ Nguyễn Ngọc Hân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A14-Công nghệ 8A12-Công nghệ 8A14-Công nghệ

2  8A9-Công nghệ 8A9-Công nghệ

3  8A11-Công nghệ 8A11-Công nghệ 8A7-Công nghệ 8A5-Công nghệ

4  8A7-Công nghệ 8A12-Công nghệ 8A5-Công nghệ 8A13-Công nghệ 8A10-Công nghệ

5  8A10-Công nghệ 8A13-Công nghệ 8P-Công nghệ 8P-Công nghệ

Lê Duẫn S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A3-Công nghệ 8A1-Công nghệ 8A2-Công nghệ

2  8A4-Công nghệ 8A6-Công nghệ 8A3-Công nghệ

3  8A2-Công nghệ 8A1-Công nghệ

4  8A8-Công nghệ 8A8-Công nghệ 8A6-Công nghệ

5  8A4-Công nghệ

S

1  6A1-Công nghệ

2  6A3-Công nghệ

3  6A3-Công nghệ 6A2-Công nghệ

4  6A1-Công nghệ

5  6A2-Công nghệ

Nguyễn Dương Thúy Linh

C

Trang 14©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A7-Công nghệ 6A4-Công nghệ 6A6-Công nghệ 6A5-Công nghệ 6A8-Công nghệ

2  6A11-Công nghệ 6P2-Công nghệ 6A4-Công nghệ

3  6A6-Công nghệ 6A11-Công nghệ 6A8-Công nghệ 6A9-Công nghệ

4  6A10-Công nghệ 6P1-Công nghệ 6A10-Công nghệ 6P2-Công nghệ

5  6A7-Công nghệ 6A5-Công nghệ 6A9-Công nghệ 6P1-Công nghệ

Nguyễn Thị Ngọc Anh C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A4-Công nghệ 7T-Công nghệ 7A1-Công nghệ 7A5-Công nghệ

2  7P-Công nghệ 7A10-Công nghệ 7A9-Công nghệ

3  7A6-Công nghệ 7A8-Công nghệ 7A7-Công nghệ

4  7A11-Công nghệ 7A2-Công nghệ

5  7A12-Công nghệ 7A3-Công nghệ

Nguyễn Thị Yến Nhi C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A12-Công nghệ 9A8-Công nghệ

2  9A9-Công nghệ

3  9A1-Công nghệ 9P-Công nghệ

4  9A4-Công nghệ 9A7-Công nghệ 9A3-Công nghệ 9A5-Công nghệ

5  9A6-Công nghệ 9A2-Công nghệ 9A11-Công nghệ 9A10-Công nghệ

Vũ Thị Thu Nga S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A9-Thể dục

2  9A9-Thể dục

3  6A4-Thể dục

4  6A4-Thể dục

5  

S

1  

2  9A1-Thể dục 7A12-Thể dục 7A9-Thể dục 7A5-Thể dục

3  9A1-Thể dục 7A12-Thể dục 7A9-Thể dục 7A5-Thể dục

4  9P-Thể dục 7A7-Thể dục 7A10-Thể dục 7A11-Thể dục

5  9P-Thể dục 7A7-Thể dục 7A10-Thể dục 7A11-Thể dục

Đặng Quách Nhật

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  

2  9A2-Thể dục 9A3-Thể dục 8A14-Thể dục 8A8-Thể dục 7A4-Thể dục

3  9A2-Thể dục 9A3-Thể dục 8A14-Thể dục 8A8-Thể dục 7A4-Thể dục

4  7A6-Thể dục 6A7-Thể dục 8A5-Thể dục 7A8-Thể dục

5  7A6-Thể dục 6A7-Thể dục 8A5-Thể dục 7A8-Thể dục

Đỗ Văn Bình C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7P-Thể dục 9A10-Thể dục 9A8-Thể dục 6P2-Thể dục 9A12-Thể dục

2  7P-Thể dục 9A10-Thể dục 9A8-Thể dục 6P2-Thể dục 9A12-Thể dục

3  9A11-Thể dục 9A5-Thể dục 6P1-Thể dục 9A4-Thể dục

4  9A11-Thể dục 9A5-Thể dục 6P1-Thể dục 9A4-Thể dục

5  

Đoàn Lê Thiên Trúc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  

2  8A6-Thể dục 6A10-Thể dục 8A11-Thể dục 6A9-Thể dục

3  8A6-Thể dục 6A10-Thể dục 8A11-Thể dục 6A9-Thể dục

4  8A7-Thể dục 6A11-Thể dục 8A13-Thể dục 8A12-Thể dục 6A8-Thể dục

5  8A7-Thể dục 6A11-Thể dục 8A13-Thể dục 8A12-Thể dục 6A8-Thể dục

Phạm Thanh Tuấn C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A6-Thể dục

2  9A6-Thể dục

3  9A7-Thể dục

4  9A7-Thể dục

5  

S

1  

2  8A4-Thể dục 8A1-Thể dục 8A10-Thể dục 8A9-Thể dục

3  8A4-Thể dục 8A1-Thể dục 8A10-Thể dục 8A9-Thể dục

4  8A2-Thể dục 8A3-Thể dục 8P-Thể dục

5  8A2-Thể dục 8A3-Thể dục 8P-Thể dục

Phạm Trung Thành

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A1-Thể dục 7T-Thể dục 6A5-Thể dục 6A3-Thể dục 7A1-Thể dục

2  6A1-Thể dục 7T-Thể dục 6A5-Thể dục 6A3-Thể dục 7A1-Thể dục

3  6A2-Thể dục 7A2-Thể dục 6A6-Thể dục 7A3-Thể dục

4  6A2-Thể dục 7A2-Thể dục 6A6-Thể dục 7A3-Thể dục

5  

Trần Hữu Hảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A11-Âm nhạc 6A10-Âm nhạc 6A8-Âm nhạc 6A4-Âm nhạc

2  6A9-Âm nhạc 6A3-Âm nhạc 6A6-Âm nhạc

3  6A7-Âm nhạc 6P1-Âm nhạc 6P2-Âm nhạc

4  6A5-Âm nhạc 6A2-Âm nhạc

5  6A1-Âm nhạc

Doãn Bá Mãnh C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A6-Âm nhạc 7A4-Âm nhạc 7P-Âm nhạc

2  7A12-Âm nhạc 7A8-Âm nhạc 7A9-Âm nhạc 7A1-Âm nhạc

3  7A10-Âm nhạc 7A5-Âm nhạc 7A3-Âm nhạc

4  7A6-Sinh hoạt 7A7-Âm nhạc 7T-Âm nhạc

5  7A6-Chào cờ 7A11-Âm nhạc 7A6-NGLL 7A2-Âm nhạc

Lương Thụy Thanh Ngọc C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A4-Âm nhạc 8P-Âm nhạc

2  8A12-Âm nhạc 8A5-Âm nhạc

3  8A10-Âm nhạc 8A6-Âm nhạc 8A13-Âm nhạc 8A3-Âm nhạc

4  8A14-Âm nhạc 8A8-Âm nhạc 8A9-Âm nhạc

5  8A2-Âm nhạc 8A1-Âm nhạc 8A11-Âm nhạc 8A7-Âm nhạc

Phạm Anh Thư S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A3-Mỹ thuật 8A14-Mỹ thuật

2  8A10-Mỹ thuật 8A12-Mỹ thuật

3  8P-Mỹ thuật 8A9-Mỹ thuật 8A2-Mỹ thuật

4  8A7-Mỹ thuật 8A13-Mỹ thuật 8A11-Mỹ thuật 8A4-Mỹ thuật

5  8A6-Mỹ thuật 8A8-Mỹ thuật 8A1-Mỹ thuật 8A5-Mỹ thuật

S

1  

2  7T-Mỹ thuật

3  7A9-Mỹ thuật

4  7P-Mỹ thuật

5  

Lê Thị Cẩm Tú

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A6-Mỹ thuật

2  9A4-Mỹ thuật

3  9A3-Mỹ thuật

4  9A2-Mỹ thuật

5  9A5-Mỹ thuật

S

1  6P2-Mỹ thuật 6A2-Mỹ thuật 6A10-Mỹ thuật

2  6A11-Mỹ thuật 6P1-Mỹ thuật 6A8-Mỹ thuật

3  6A4-Mỹ thuật 6A7-Mỹ thuật 6A6-Mỹ thuật 6A3-Mỹ thuật

4  6A1-Mỹ thuật 6A5-Mỹ thuật

5  6A9-Mỹ thuật

Nguyễn Thị Mai Chi

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A1-Mỹ thuật 9A11-Mỹ thuật

2  9A7-Mỹ thuật 9A10-Mỹ thuật

3  9A12-Mỹ thuật 9P-Mỹ thuật

4  9A8-Mỹ thuật

5  9A9-Mỹ thuật

S

1  7A2-Mỹ thuật 7A4-Mỹ thuật

2  7A8-Mỹ thuật 7A11-Mỹ thuật

3  7A5-Mỹ thuật 7A6-Mỹ thuật 7A10-Mỹ thuật

4  7A3-Mỹ thuật

5  7A12-Mỹ thuật 7A1-Mỹ thuật 7A7-Mỹ thuật

Phạm Đinh Anh Vũ

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A8-Ngoại ngữ 7A11-Ngoại ngữ 7A10-Ngoại ngữ 7A10-Ngoại ngữ

2  7A8-Ngoại ngữ 7A11-Ngoại ngữ 7A10-Ngoại ngữ 7A11-Ngoại ngữ 7A12-Ngoại ngữ

3  7A8-Ngoại ngữ 7A12-Ngoại ngữ 7A9-Ngoại ngữ

4  7P-Anh văn tự chọn 7A12-Ngoại ngữ 7A9-Ngoại ngữ

5  7P-Anh văn tự chọn 7A9-Ngoại ngữ

Đặng Thị Mỹ Hiền C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A5-Chào cờ 8A5-Ngoại ngữ 8A5-NGLL

2  8A5-Sinh hoạt 8A5-Ngoại ngữ 8A5-Ngoại ngữ 8A14-Ngoại ngữ

3  8A14-Ngoại ngữ 8A5-Ngoại ngữ 8A14-Ngoại ngữ

4  8A14-Ngoại ngữ

5  

S

1  6A2-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ

2  6P1-Anh văn tự chọn

3  6P1-Anh văn tự chọn 6A3-Ngoại ngữ 6A2-Ngoại ngữ

4  6A3-Ngoại ngữ 6A3-Ngoại ngữ

5  

Nguyễn Hồng Ngọc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A8-Ngoại ngữ 6A6-Ngoại ngữ 6A10-Ngoại ngữ

2  6A5-Ngoại ngữ 6A10-Ngoại ngữ

3  6A10-Ngoại ngữ 6A5-Ngoại ngữ 6A8-Ngoại ngữ 6A5-Ngoại ngữ

4  6A5-Sinh hoạt 6P2-Anh văn tự chọn 6A8-Ngoại ngữ 6A6-Ngoại ngữ

5  6A5-Chào cờ 6P2-Anh văn tự chọn 6A6-Ngoại ngữ 6A5-NGLL

Nguyễn Ngọc Diễm C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  

2  9P-Anh văn tự chọn

3  9P-Anh văn tự chọn

4  9A9-Ngoại ngữ 9A1-Ngoại ngữ

5  9A9-Ngoại ngữ 9A1-Ngoại ngữ

S

1  

2  

3  7A5-Ngoại ngữ 7A5-Ngoại ngữ

4  7A5-Sinh hoạt 7T-Ngoại ngữ 7A5-Ngoại ngữ

5  7A5-Chào cờ 7T-Ngoại ngữ 7A5-NGLL

Nguyễn Thị Bích Thủy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A7-Ngoại ngữ 8A10-Ngoại ngữ 8A8-Ngoại ngữ

2  8A13-Ngoại ngữ 8A10-Ngoại ngữ 8P-Anh văn tự chọn 8A7-Ngoại ngữ

3  8A13-Ngoại ngữ 8A13-Ngoại ngữ 8P-Anh văn tự chọn 8A10-Ngoại ngữ

4  8A8-Ngoại ngữ 8A7-Ngoại ngữ 8A10-Ngoại ngữ 8A13-Ngoại ngữ

5  8A8-Ngoại ngữ 8A7-Ngoại ngữ 8A8-Ngoại ngữ

Thái Đặng Thủy Tiên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A8-Ngoại ngữ 9A3-Ngoại ngữ 9A6-Ngoại ngữ

2  9A11-Ngoại ngữ 9A3-Ngoại ngữ 9A8-Ngoại ngữ 9A6-Ngoại ngữ

3  9A4-Ngoại ngữ 9A11-Ngoại ngữ 9A8-Ngoại ngữ 9A7-Ngoại ngữ

4  9A11-Ngoại ngữ 9A7-Ngoại ngữ 9A4-Ngoại ngữ

5  9A3-Ngoại ngữ 9A6-Ngoại ngữ 9A7-Ngoại ngữ 9A4-Ngoại ngữ

An Thị Tuyết Trinh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6P1-Ngoại ngữ 6P1-Ngoại ngữ

2  6P1-Ngoại ngữ 6P1-Ngoại ngữ

3  

4  

5  

S

1  6P2-Ngoại ngữ

2  6P2-Ngoại ngữ

3  6P1-Ngoại ngữ 6P1-Ngoại ngữ

4  6P1-Sinh hoạt 6P2-Ngoại ngữ 6P1-Ngoại ngữ

5  6P1-Chào cờ 6P1-NGLL

Bồ Thị Bích Ngọc

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A3-Chào cờ 8A6-Ngoại ngữ 8A6-Ngoại ngữ 8A3-NGLL 8A6-Ngoại ngữ

2  8A3-Sinh hoạt 8A3-Ngoại ngữ 8A1-Ngoại ngữ 8A3-Ngoại ngữ 8A6-Ngoại ngữ

3  8A11-Ngoại ngữ 8A1-Ngoại ngữ 8A3-Ngoại ngữ 8A3-Ngoại ngữ

4  8A1-Ngoại ngữ 8A11-Ngoại ngữ 8A1-Ngoại ngữ

5  8A11-Ngoại ngữ 8A11-Ngoại ngữ

Bùi Thị Thanh Tâm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9A2-Chào cờ 9A2-NGLL 9A5-Ngoại ngữ

2  9A2-Sinh hoạt 9A5-Ngoại ngữ 9A12-Ngoại ngữ 9A5-Ngoại ngữ

3  9A12-Ngoại ngữ 9A2-Ngoại ngữ 9A12-Ngoại ngữ 9A10-Ngoại ngữ

4  9A1-Ngoại ngữ 3 9A2-Ngoại ngữ 9A10-Ngoại ngữ

5  9A2-Ngoại ngữ 9A9-Ngoại ngữ 3 9A10-Ngoại ngữ

Đinh Thảo Lê S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7P-Ngoại ngữ

2  7P-Ngoại ngữ

3  

4  

5  

S

1  7P-Ngoại ngữ

2  7P-Ngoại ngữ 7P-Ngoại ngữ

3  7P-Ngoại ngữ

4  7P-Sinh hoạt 7P-Ngoại ngữ

5  7P-Chào cờ 7P-NGLL

Nguyễn Hương Quỳnh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A6-Ngoại ngữ 7A3-Ngoại ngữ 7A3-Ngoại ngữ 7A2-Ngoại ngữ 7A6-Ngoại ngữ

2  7A6-Ngoại ngữ 7A7-Ngoại ngữ 7A3-Ngoại ngữ 7A2-Ngoại ngữ 7A4-Ngoại ngữ

3  7A7-Ngoại ngữ 7A7-Ngoại ngữ 7A1-Ngoại ngữ

4  7A4-Ngoại ngữ 7A1-Ngoại ngữ 7A1-Ngoại ngữ

5  7A4-Ngoại ngữ 7A2-Ngoại ngữ

Nguyễn Phạm Thảo Nguyên C

Trang 20©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8P-Chào cờ 8P-NGLL 6P2-Ngoại ngữ 2

2  8P-Sinh hoạt 6P2-Ngoại ngữ 2

3  6P2-Ngoại ngữ 2 8P-Ngoại ngữ

4  6P2-Ngoại ngữ 2 8P-Ngoại ngữ

5  8P-Ngoại ngữ

S

1  

2  8P-Ngoại ngữ 8P-Ngoại ngữ

3  8P-Ngoại ngữ 8P-Ngoại ngữ

4  

5  

Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  8A4-Chào cờ 8A4-Ngoại ngữ 8A4-NGLL

2  8A4-Sinh hoạt 8A4-Ngoại ngữ 8A4-Ngoại ngữ

3  8A4-Ngoại ngữ 8A2-Ngoại ngữ 8A12-Ngoại ngữ 8A12-Ngoại ngữ 8A2-Ngoại ngữ

4  8A9-Ngoại ngữ 8A9-Ngoại ngữ 8A12-Ngoại ngữ 8A12-Ngoại ngữ 8A2-Ngoại ngữ

5  8A9-Ngoại ngữ 8A9-Ngoại ngữ 8A2-Ngoại ngữ

Sin Kế Loan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A4-Ngoại ngữ 6A11-Ngoại ngữ 6A4-Ngoại ngữ

2  6A7-Ngoại ngữ 6A4-Ngoại ngữ 6A1-Ngoại ngữ 6A7-Ngoại ngữ

3  6A7-Ngoại ngữ 6A9-Ngoại ngữ 6A1-Ngoại ngữ 6A11-Ngoại ngữ

4  6A1-Sinh hoạt 6A9-Ngoại ngữ 6A11-Ngoại ngữ

5  6A1-Chào cờ 6A1-Ngoại ngữ 6A9-Ngoại ngữ 6A1-NGLL

Trần Phạm Minh Nguyệt C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  9P-Chào cờ 9P-NGLL

2  9P-Sinh hoạt 9P-Ngoại ngữ

3  9P-Ngoại ngữ 9P-Ngoại ngữ

4  

5  

S

1  

2  9P-Ngoại ngữ 9P-Ngoại ngữ 9P-Ngoại ngữ

3  9P-Ngoại ngữ 9P-Ngoại ngữ 9P-Ngoại ngữ

4  

5  

Trương Phú Thành

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A8-Tin học 7A3-Tin học

2  7A8-Tin học 7A3-Tin học

3  7A9-Tin học 7A1-Tin học

4  7A9-Tin học 7A1-Tin học

5  

S

1  6A7-Tin học

2  6A7-Tin học

3  

4  6P2-Tin học

5  6P2-Tin học

Nguyễn Công Khanh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A5-Tin học

2  7A5-Tin học

3  

4  

5  

Nguyễn Hoàng Cường S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A2-Tin học 7A2-Tin học 6A4-Tin học

2  6A2-Tin học 7A2-Tin học 6A4-Tin học

3  6A1-Tin học 7T-Tin học 6A3-Tin học

4  6A1-Tin học 7T-Tin học 6A3-Tin học

5  

S

1  6A9-Tin học

2  6A9-Tin học

3  

4  

5  

Nguyễn Thái Sơn

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  6A6-Tin học 7A12-Tin học

2  6A6-Tin học 7A12-Tin học

3  7P-Tin học 6A5-Tin học

4  7P-Tin học 6A5-Tin học

5  

S

1  

2  6A8-Tin học 6A10-Tin học

3  6A8-Tin học 6A10-Tin học

4  6P1-Tin học

5  6P1-Tin học

Trần Huy Cương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  7A4-Tin học 7A6-Tin học 7A10-Tin học

2  7A4-Tin học 7A6-Tin học 7A10-Tin học

3  7A7-Tin học 7A11-Tin học

4  7A7-Tin học 7A11-Tin học

5  

S

1  

2  

3  

4  6A11-Tin học

5  6A11-Tin học

Vũ Đình Vượng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 177 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/10/2020

1  

2  7T-Tích hợp

3  7T-Tích hợp

4  7T-Tích hợp

5  

S

1  

2  7T-Toán TH 7T-Khoa học TH

3  7T-Toán TH 7T-Khoa học TH

4  7T-Khoa học TH

5  

Tích hợp

C
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